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STT Mã SV Họ tên Tên Mã lớp 10% 20% Điểm thi
Điểm Tổng 

kết

1 13130119 Phạm Hoàng Huy Anh DH13DT 8 8 6 6.6

2 13125022 Vũ Thị Hồng ánh DH13BQ 9.5 9.5 9 9.15

3 13130003 Đỗ Vy Bảo DH13DT 0 0 v #VALUE!

4 12127052 Trần Tấn Cường DH12MT 10 10 8.5 8.95

5 12329100 Nguyễn Trí Đức CD12TH 0 0 v #VALUE!

6 14128901 Trần Thị Ngọc Dung DH14AV 8 7.5 7.5 7.55

7 14149034 Lê Thị Thùy Dương DH14QM 8 7.5 7.5 7.55

8 13333081 Phạm Thị Xuân Duyên CD13CQ 7 6.5 5 5.5

9 13114336 Trương Văn Hảo DH13LN 7 6.5 8 7.6

10 13114350 Phạm Phước Hiền DH13LN 7.5 7.5 5 5.75

11 14127041 Lê Nguyễn Nguyệt Hồ DH14MT 8.5 8 7.5 7.7

12 14114217 Đỗ Thanh Hưng DH14LN 0 0 v #VALUE!

13 13130204 Phan Khả Khắt DH13DT 7.5 6.5 7.5 7.3

14 14162023 Tạ Thị Lan DH14GI 8 7.5 6 6.5

15 14128053 Huỳnh Thị Thùy Linh DH14AV 8 8.5 vắng #VALUE!

16 13125292 Trần Thị Hà My DH13BQ 8.5 8 8.5 8.4

17 14127082 Nguyễn Thị Bích Nguyền DH14MT 7.5 7 6.5 6.7

18 14128083 Trịnh Huỳnh Như DH14AV 8 8 7 7.3

19 12128107 Lê Hồng Phúc DH12AV 6 6 6.5 6.35

20 14128093 Lê Mỹ Tú Quyên DH14AV 9 9 7.5 7.95

21 13130075 Nguyễn Văn Quyền DH13DT 9 8.5 7.5 7.85

22 14149267 Nguyễn Thị Hồng Sen DH14QM 8 8 7.5 7.65

23 14162030 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH14GI 7.5 7 7 7.05

24 14127116 Nguyễn Minh Thảo DH14MT 0 0 v #VALUE!

25 13124369 Ngô Thừa Thiện DH13QL 0 0 v #VALUE!

26 14162034 Võ Thị Kim Thơ DH14GI 7.5 7 8.5 8.1

27 14128106 Lý Hữu Thời DH14AV 9 9 8 8.3

28 14128107 Nguyễn Thị Hồng Thu DH14AV 7.5 8 8 7.95

29 14128111 Đinh Thị Thanh Thúy DH14AV 8 8 7.5 7.65

30 14128114 Nguyễn Thị Thủy Tiên DH14AV 9 9 7.5 7.95

31 14149163 Trần Văn Tiến DH14QM 5 5 Vắng #VALUE!

32 13130313 Trần Trọng Tín DH13DT 6.5 6.5 Vắng #VALUE!

33 13121181 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH13PT 8 8 8.5 8.35

34 13121176 Đinh Thị Thùy Trang DH13PT 8 8 7.5 7.65

35 14162035 Nguyễn Thị Thùy Trang DH14GI 8 7 8.5 8.15

36 13121201 Lê Thị Cẩm Tú DH13PT 7.5 7.5 6.5 6.8

DANH SÁCH GHI ĐIỂM CUỐI KỲ 

Học kỳ II- Năm học 2014 - 2015

Giảng viên:

Lớp: 

Môn: 



37 13127322 Nguyễn Thanh Tùng DH13MT 9.5 9 9 9.05

38 14128129 Lê Thị Hồng Tuyết DH14AV 9 9 7.5 7.95

39 14128136 Nguyễn Thị Tường Vy DH14AV 9 8.5 8 8.2

40 14149204 Nguyễn Ngọc Như ý DH14QM 9 8.5 9 8.9

41 Trần Đình Thủ Thủ DH08QR 7 7 7.5 7.35


